
 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN VĂN CƯỜNG 
- Ngày, tháng, năm sinh:    29/12/1968 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 
- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Trung An, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 120913390    Ngày cấp: 10/7/2018      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                   Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Luật kinh tế 
+ Lý luận chính trị: Trung cấp 
+ Ngoại ngữ: Anh A  
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:  Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 
- Nơi công tác: Đảng ủy xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 
- Ngày vào Đảng: 03/5/2004     Ngày chính thức: 03/5/2005    Số thẻ đảng viên: 03051933 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011; đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Lan Mẫu nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021  
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 02/1985 -11/2006 
 

Trung đội phó sửa chữa ô tô, phòng Kỹ thuật Sư đoàn 327; Đội trưởng 
Đội sản xuất Hợp tác xã thôn Trung An; Xã đội phó xã Lan Mẫu, huyện 
Lục Nam 

Từ 12/2006 - 8/2008 Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 
Từ 8/2008 - 5/2010 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 

Từ 5/2010 - 6/2020 Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
Lan Mẫu, huyện Lục Nam 

Từ 7/2020 đến nay Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lan 
Mẫu, huyện Lục Nam 

Bắc Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Nguyễn Văn Cường 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Họ và tên thường dùng:    NÔNG THỊ HUỆ Giới tính: Nữ 
- Họ và tên khai sinh:          NÔNG THỊ HUỆ 
- Ngày, tháng, năm sinh:  25/01/1981 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
- Quê quán: Xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Thị Tứ, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 122371000      Ngày cấp: 01/8/2017    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Tày                      Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm, Mầm non 
+ Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giáo viên trường Mầm non Bảo Sơn, Chi hội trưởng Chi hội 

Phụ nữ thôn Thị Tứ, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam 
- Nơi công tác: Trường Mầm non Bảo Sơn, huyện Lục Nam 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ  11/2020  đến nay 
 

Giáo viên Trường Mầm non Bảo Sơn, Chi hội trưởng Chi hội 
Phụ nữ thôn Thị Tứ, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam  

  
Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Nông Thị Huệ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

- Họ và tên thường dùng:   LƯƠNG XUÂN LỘC Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:         LƯƠNG XUÂN LỘC 
- Ngày, tháng, năm sinh:      07/11/1972 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 
- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán:  Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 20, đường Nguyễn Thị Minh Khai 4, tổ dân phố 

Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121119207       Ngày cấp: 11/5/2011    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                                                            Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông                 + Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Luật 
+ Học vị: Thạc sĩ Luật, Lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                                       Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp hiện nay: Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban cán sự đảng; Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án 

nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 03/12/1997   Ngày chính thức: 03/12/1998   Số thẻ đảng viên: 03020079 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân năm 

2015, 2020; Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2014, 2016, 2019; Bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013, 2016 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không                              
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 6/1990 - 11/1999 Thư ký TAND huyện Lục Ngạn; Thư ký, Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn Tòa 
án thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc 

Từ 12/1999 - 10/2008  Thẩm phán; Bí thư Chi đoàn; Phó Chủ tịch Công đoàn TAND thị xã Bắc 
Giang; Thẩm phán; Phó Chủ tịch Công đoàn TAND tỉnh Bắc Giang 

Từ 11/2008 - 02/2012 
Thẩm phán Trung cấp; Chánh Văn Phòng; Ủy viên Ủy ban Thẩm phán; 
Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn TAND tỉnh; Học viên 
cao cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị QGHCM 

Từ 3/2012 - 10/2017 Thẩm phán Trung cấp; Chánh Tòa dân sự; Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ, Ủy 
viên Ủy ban Thẩm phán; Chủ tịch Chi hội Luật gia TAND tỉnh Bắc Giang 

Từ 11/2017 - 10/2018 Thẩm phán Trung cấp; Bí thư chi bộ; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố 
Bắc Giang 

Từ 11/2018  - 8/2020 Ủy viên Ban cán sự Đảng; Phó Chánh án; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đảng 
ủy TAND tỉnh Bắc Giang 

Từ 9/2020 - 12/2020 Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; 
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 

Từ 01/2021 đến nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh Bắc Giang 

Bắc Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Lương Xuân Lộc 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Họ và tên thường dùng:    VŨ THỊ NGƯ Giới tính: Nữ 
- Họ và tên khai sinh:          VŨ THỊ NGƯ 
- Ngày, tháng, năm sinh:  12/9/1968 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 
 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 121353993        Ngày cấp: 19/3/2013         Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                      Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 10/12 phổ thông 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Chi hội 

trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam 
- Nơi công tác: Thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không        
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 11/1998 - 11/2000 Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện 
Lục Nam 

Từ 11/2001 đến nay 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Quán Bông xã Cẩm Lý, Ủy 
viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cẩm Lý; Cán bộ Dân 
số, Y tế thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam 

 
Bắc Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Vũ Thị Ngư 
 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Họ và tên thường dùng:    BÙI ĐÌNH NHIÊN Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:          BÙI ĐÌNH NHIÊN 
- Ngày, tháng, năm sinh:  23/7/1972 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 121424817        Ngày cấp:   20/6/2018   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc:  Kinh                     Tôn giáo:  Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Bác sỹ đa khoa 
+ Lý luận chính trị:  Sơ cấp     
+ Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chu 

Điện, huyện Lục Nam  
- Nơi công tác: Trạm Y tế xã Chu Điện, huyện Lục Nam 
- Ngày vào Đảng: 13/12/2002      Ngày chính thức: 13/12/2003    Số thẻ đảng viên: 01049802 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

năm 2014; Giấy khen của Đảng ủy năm 2015, 2020; Giấy khen của Chủ tịch UBND xã năm 2015 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không          
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 8/1998 - 3/2003 Nhân viên Trạm Y tế xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 

Từ 4/2003 - 7/2007 Học viên trường Đại học Y khoa Thái Nguyên 

Từ 8/2007 - 9/2008 Nhân viên Trạm Y tế xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 

Từ 10/2008 đến nay Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chu Điện, 
huyện Lục Nam 

 Bắc Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Bùi Đình Nhiên 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Họ và tên thường dùng:  PHẠM TRỌNG QUANG Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:        PHẠM TRỌNG QUANG 
- Ngày, tháng, năm sinh:   17/4/1994 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán:  Xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 122145764      Ngày cấp 24/5/2019     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                    Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Quân sự cơ sở 
+ Lý luận chính trị: Sơ cấp 
+ Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Lũng, huyện 

Lục Nam 
- Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam 
- Ngày vào Đảng: 30/6/2015                  Ngày chính thức: 30/6/2016 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 9/2017 - 8/2018 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam 

Từ 9/2018 đến nay Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam 
  

Bắc Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Phạm Trọng Quang 
 



 TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN VĂN THI                Giới tính: Nam     
- Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN VĂN THI 
- Ngày, tháng, năm sinh:   11/04/1968          
- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 35/41A, đường Vương Văn Trà, tổ dân phố 

Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121532907          Ngày cấp: 25/5/2017       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                        Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Trồng trọt      
+ Học vị: Thạc sĩ, Khoa học nông nghiệp   
+ Lý luận chính trị: Cao cấp      Ngoại ngữ: Anh C 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Bắc Giang 
- Nơi công tác: Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 06/5/1997          Ngày chính thức: 06/5/1998      Số thẻ đảng viên: 03003706      
- Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2014 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội:  Không             
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ  5/1993 - 9/2000 
Kỹ sư: Lâm trường Lục Nam, Trung tâm Khuyến lâm - Sở Lâm nghiệp 
tỉnh Hà Bắc; Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm - Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Bắc Giang 

Từ 10/2000 - 9/2005 Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bắc Giang 

Từ 10/2005 -12/2012 
Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy; Bí thư Chi bộ Kỹ thuật nông nghiệp thuộc Đảng bộ 
Sở Nông nghiệp và PTNT; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang  

Từ  01/2013 - 10/2019 
Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh Bắc Giang 

Từ 11/2019  đến nay   Tỉnh ủy viên (từ 10/2020); Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Giang  

Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Nguyễn Văn Thi 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Họ và tên thường dùng:    LÊ VĂN THUẬN Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:          LÊ VĂN THUẬN 
- Ngày, tháng, năm sinh:  25/9/1973 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 
 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Giàng, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 121113065           Ngày cấp: 01/6/2017      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                             Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quân sự 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp         Ngoại ngữ: Anh C 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Lục Nam 
- Nơi công tác: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Nam 
- Ngày vào Đảng: 27/10/1995    Ngày chính thức: 27/10/1996       Số thẻ đảng viên: 77023374 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân Chương chiến sỹ vẻ vang hạng 

Nhất, Nhì, Ba  
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không            Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ  3/1992 - 8/2001 
Chiến sĩ d31, Bộ Tham mưu Quân khu 1, B2, B1, Đoàn viên; Chiến sĩ ôn văn 
hóa, C6, D2, Học viện đào tạo, Trung đội trưởng, C9, D3; Học viên đào tạo giáo 
viên; Học viên hoàn thiện ĐHPĐ Trường Sĩ quan Lục quân 1 

Từ  9/2001-  8/2009 
Trung đội trưởng; Phó Đại đội trưởng; Đại đội trưởng; C8, D3; Trợ lý tác chiến, 
Ban ĐL-TaC VP; Trường Sĩ quan Lục quân 1; Thực tế Phó Tiểu đoàn trưởng, 
d3, e2, fBB3, Quân khu 1 

Từ  9/2009 -  8/2012 
Đại đội trưởng, c9, d3, Trường Sĩ quan Lục quân 1; Phó Bí thư Chi bộ; Học viên 
đào tạo Chỉ huy tham mưu cấp e, f, Học viện Lục quân; Chờ phân công công tác 
Quân khu I 

Từ  9/2012 - 01/2019 Phó Tham mưu trưởng; Phó Chỉ huy trưởng - ĐV; Phó Chỉ huy trưởng - Tham 
mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Nam 

Từ  02/2019 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (từ 6/2019); Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện Lục Nam 

Bắc Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Lê Văn Thuận 


